
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Bàu Chiên, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

05/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM HẢI THANH

3502306283

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM 
HẢI THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM ANH PHAT SERVICE TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAM HAI THANH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936529930
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng cây mía 0114

4. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

6. Trồng cây hàng năm khác 0119

7. Trồng cây ăn quả 0121

8. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

9. Trồng cây điều 0123

10. Trồng cây hồ tiêu 0124

11. Trồng cây cao su 0125

12. Trồng cây cà phê 0126

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

14. Trồng cây lâu năm khác 0129

15. Chăn nuôi trâu, bò 0141

16. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

17. Chăn nuôi dê, cừu 0144

18. Chăn nuôi lợn 0145

19. Chăn nuôi gia cầm 0146

20. Chăn nuôi khác 0149

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thịt, chế biến và bảo quản thịt 
và các sản phẩm từ thịt.

1010

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4722

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 
thịt.

4632(Chính)

24. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI HẢI 
THANH

tổ 6, thôn 1, Xã Đức 
Hạnh, Huyện Đức 
Linh, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

3.000.000.000 20,000 261100211

2 NGUYỄN 
CHÍ TÂM

67/20/7 Nguyễn Thị 
Tú, Phường Bình 
Hưng Hòa B, Quận 
Bình Tân, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

12.000.000.000 80,000 025122810

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       261100211
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 6, thôn 1, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: tổ 6, thôn 1, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI HẢI THANH Nam

03/02/1967 Kinh Việt Nam

22/04/2004 Công an tỉnh Bình Thuận

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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